
1. CHỮ CÁI VÀ TỪ VỰNG 

1.1. Kiểm tra nghĩa của từ 
 

 
  
1.2. Cách sử dụng từ vựng  
  

 
  



1.3. Tập đọc và từ vựng Kanji  

Để kiểm tra cách phát âm hiragana của một từ viết bằng chữ Hán. 
  

 
  
1.4. Ý nghĩa và cách sử dụng Kanji  

Để kiểm tra ý nghĩa và cách sử dụng của một từ được viết bằng chữ Hán. 
  

 
  



 

2. HỘI THOẠI VÀ DIỄN ĐẠT 

2.1. Ngữ pháp  

Để kiểm tra xem người làm bài có thể sử dụng ngữ pháp phù hợp với ngữ cảnh hay không.  

 
 

2.2. Biểu hiện 

Để kiểm tra xem người kiểm tra có thể sử dụng biểu thức phù hợp với ngữ cảnh hay không.  

 



3. NGHE HIỂU 

3.1. Nội dung toàn diện (hội thoại) 

Để kiểm tra sự hiểu biết về nội dung bằng cách lắng nghe một trao đổi thông tin hoặc trao 

đổi xã hội. 
  

 
 3.2. Nội dung toàn diện (giao tiếp tại các cửa hàng và nơi công cộng) 

Để kiểm tra sự hiểu biết về nội dung bằng cách nghe một cuộc trao đổi tại một cửa hàng 

hoặc nơi công cộng. 
  

 



3.3. Nội dung toàn diện (nghe thông báo và hướng dẫn) 

Để kiểm tra sự hiểu biết về nội dung bằng cách nghe hướng dẫn và thông báo, phương tiện 

âm thanh, v.v. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ĐỌC HIỂU 

4.1. Nội dung toàn diện 

Để kiểm tra đọc một lá thư ngắn và đơn giản, tin nhắn, vv 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. Tìm kiếm thông tin  

Để kiểm tra xem người kiểm tra có thể tìm thấy thông tin cần thiết từ bảng quảng cáo hàng 

ngày, thông báo, tài liệu thông tin, v.v. 
  

 
 


